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Ban thư ký Liên Hợp Quốc về Giảm nhẹ rủi ro thảm hoạ (UNISDR) bày tỏ lời cảm ơn 

đến các tổ chức có biểu tượng dưới đây vì đã đóng góp về tài chính và hiện vật cho việc 

biên soạn Báo cáo Đánh giá toàn cầu về giảm nhẹ rủi ro thảm hoạ năm 2013. Ngoài ra, 

UNISDR cũng nhận được những khoản đóng góp tài chính hào phóng từ Uỷ ban châu Âu 

(Ban viện trợ nhân đạo và bảo vệ dân sự và Ban hợp tác và phát triển) cũng như từ Chính 

phủ các nước Ốt-xtrây-li-a, Nhật Bản, Na-uy và Hoa Kỳ.  
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Báo cáo Đánh giá toàn cầu về giảm nhẹ rủi ro thảm hoạ 2013 (GAR13) được xuất bản 

kèm các ứng dụng số, là các biểu tượng có khả năng tương tác với các dữ liệu thực tại 

(AR) của báo cáo. Các biểu tượng này sẽ kết nối người đọc với phần mềm ứng dụng đi 

kèm với Mô hình mô phỏng Trái đất thực tế và các xu hướng của GAR - GAR for 

Tangible Earth (GfT).  Để sử dụng các biểu tượng, trước hết bạn hãy chọn trên màn hình 

điện thoại thông minh hay máy tính bảng các biểu tượng của GfT sau đó nhấn nút AR khi 

nút này xuất hiện, và một loạt các chức năng thông tin động được thiết kế để làm phong 

phú thêm nội dung đọc sẽ xuất hiện trên thiết bị của bạn.  

 

 

 

 

 

Biểu tƣợng Trái đất: Kết nối người sử dụng với quả địa cầu 

3D động, cho phép tiếp cận dữ liệu không gian địa lý có liên 

quan đến nội dung trong văn bản. 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu tƣợng Máy tính bảng: Mở các hình ảnh động và thông 

tin bổ sung ở các biểu đồ in tĩnh trong Báo cáo GAR. 

 

Biểu tƣợng Nhà nghiên cứu: Kết nối dữ liệu về các nhà 

nghiên cứu đóng góp vào bài viết mà bạn đang đọc, các báo 

cáo của họ, các địa chỉ Web kết nối và các video.   

 

Để tải về các ứng dụng, bạn hãy sử dụng mã QRcode được cung cấp ở cuối tài liệu này 

hay truy cập trang thông tin điện từ www.preventionweb.net/gar.  

  

  

http://www.preventionweb.net/gar
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Tóm tắt nội dung 
 

 

Trong tương lai, hàng nghìn tỷ đô-la đầu tư kinh doanh mới sẽ đổ vào các vùng có nhiều 

hiểm hoạ, và điều này sẽ quyết định bức tranh về rủi ro thảm hoạ. Ở hầu hết các nền kinh 

tế, chỉ khoảng 15-30% nguồn đầu tư này được trực tiếp huy động từ khu vực công.
1
 Do 

đó, việc huy động 70-85% nguồn đầu tư còn lại như thế nào sẽ có ảnh hưởng lâu dài đến 

sự tích tụ các rủi ro thảm hoạ và các yếu tố gây nên thảm hoạ. 

 

Thế nhưng, chúng ta còn hiểu biết rất ít về mối quan hệ giữa tập quán đầu tư và rủi ro 

thảm hoạ. Phát huy các phát hiện của hai báo cáo trước (GAR09 và GAR11), Báo cáo 

Đánh giá toàn cầu về giảm nhẹ rủi ro thảm hoạ 2013 (GAR13)với tiêu đề “Từ rủi ro 

chung đến giá trị chung: Luận chứng cho giảm nhẹ rủi ro thảm hoạ”, cố gắng lấp đầy 

khoảng cách này. GAR13 phân tích vì sao sự gia tăng rủi ro thảm họa là một vấn đề ngày 

càng lớn đối với cộng đồng doanh nghiệp ở các quy mô khác nhau. 

 

Vì sao thảm hoạ đe dọa kinh doanh?  
 

Những thảm họa quy mô lớn xảy ra ở Nhật Bản và Thái Lan năm 2011 và ở Hoa Kỳ năm 

2012 cho thấy những thảm hoạ này ảnh hưởng đến các doanh nghiệp như thế nào.  Động 

đất, bão, lụt có thể gây thiệt hại cho các nhà máy, công sở và các tiện ích khác cũng như 

ảnh hưởng tới  các nguồn tài nguyên, làm gián đoạn hoặc làm tê liệt quá trình sản suất và 

kinh doanh. 

 

Nhưng rủi ro thảm hoạ không dừng lại ở cổng nhà máy. Các doanh nghiệp phụ thuộc vào 

hạ tầng và các hệ thống đô thị do các công ty và khu vực công quản lý. Thiệt hại do thảm 

hoạ gây ra cho các hệ thống giao thông, năng lượng, hải cảng, sân bay hoặc các khu vực 

lân cận nơi cư trú của người lao động làm gián đoạn hoạt động kinh doanh và tạo thêm 

chi phí. Và, trong thế giới toàn cầu hoá hôm nay, thậm chí các doanh nghiệp ở những địa 

điểm an toàn cũng có thể bị ảnh hưởng bởi những thảm hoạ giáng vào các nhà cung ứng 

và đối tác ở bên kia bán cầu. 

 

Mở rộng phạm vi bảo hiểm có thể giúp các doanh nghiệp bù đắp được thiệt hại trực tiếp 

cũng như sự gián đoạn đối với các chuỗi cung ứng. Nhưng thảm hoạ còn có những ảnh 

hưởng rộng lớn hơn, lan toả hơn đối với khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Khi hoạt 

động kinh doanh bị gián đoạn, lao động lành nghề có thể bỏ doanh nghiệp, thị phần có 

thể bị mất vào tay các đối thủ cạnh tranh, quan hệ với các nhà cung ứng và đối tác chính 

có thể bị cắt đứt và lòng tin cũng như danh tiếng của doanh nghiệp có thể bị sói mòn. Một 

khi hoạt động kinh doanh bị mất, nó có thể không bao giờ trở lại nữa.  

Tất nhiên, các doanh nghiệp có thể có nhiều loại hình và quy mô. Và, những quy mô 
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khác nhau có thể phải đối diện với những loại hình rủi ro khác nhau. Ví dụ, các doanh 

nghiệp nhỏ phục vụ thị trường địa phương bị ảnh hưởng trực tiếp bởi các thảm hoạ lớn 

trong phạm vị địa phương, cũng như bởi các trận lũ lụt hay sạt lở đất do thiên tai gây ra. 

Những doanh nghiệp này cũng phụ thuộc nhiều vào hạ tầng công cộng ở địa phương.  Ví 

dụ, một cây cầu bị phá hủy trong một trận lũ quét có thể cô lập một nông trại, một công 

xưởng hay một tiệm ăn nhỏ ở địa phương với các chợ và nhà cung ứng trong nhiều ngày 

liền. Và, nhiều doanh nghiệp như vậy có thể bị phá sản do thiếu dòng tiền mặt hay nguồn 

dự trữ để có thể duy trì hoạt động. 

 

Ngược lại, các công ty lớn có quy mô toàn cầu nhìn chung có thể tránh được những ảnh 

hưởng mang tính địa phương ở bất kỳ địa điểm nào nhờ tính đa dạng và quy mô của 

chúng. Tuy nhiên, một thảm họa lớn ở một khu vực có thể làm gián đoạn nghiêm trọng 

các chuỗi cung ứng và hoạt động quy mô toàn cầu của các công ty, ví dụ trong trường 

hợp một điểm trung chuyển vận tải biển lớn hay một nhà cung ứng chủ yếu bị ảnh hưởng. 

Và, những tác động lặp đi lặp lại của các thảm học có quy mô nhỏ ở những khu vực mà 

các công ty này đang tìm cách xây dựng các cụm nhà cung ứng có hiệu quả và các thị 

trường tiêu dùng năng động có thể dẫn đến những tổn thất tương tự đáng kể trong trung 

hạn hay dài hạn. Tương tự như vậy, các doanh nghiệp có quy mô trung bình và có quy 

mô quốc gia sẽ đối mặt với các loại hình rủi ro thảm hoạ khác nhau, bởi chúng có thể bị 

ảnh hưởng bởi những thảm hoạ quy mô nhỏ mang tính địa phương và những thảm hoạ 

quy mô lớn hơn.  

 

Tạo ra rủi ro chung 

 

Mặc dù những hiểm hoạ như động đất, lốc xoáy và sóng thần có nguồn gốc từ tự nhiên, 

nhưng không có gì là tự nhiên trong cách thức rủi ro thảm hoạ đã ăn sâu bám rễ vào bức 

tranh kinh doanh thời hiện đại. Sau nhiều thập niên các doanh nghiệp phân cấp quản lý và 

khoán hoạt động sản xuất cho các công ty đóng ở những địa phương có lợi thế so sánh, 

như lao động giá rẻ và khả năng tiếp cận thị trường dễ dàng, phương thức này có vai trò 

hết sức quan trọng trong việc nâng cao khả năng cạnh tranh và năng suất lao động. 

Tuynhiên, do nhiều khu vực như vậy thường xuyên gặp hiểm hoạ nên xu hướng kinh 

doanh này cũng làm cho các doanh nghiệp và các chuỗi cung ứng của họ phải đối mặt với 

những hiểm hoạ ngày càng nghiêm trọng hơn.  

 

Các nhà đầu tư không quan tâm đúng mức đến xu hướng ngày càng phải đối mặt với 

hiểm hoạ nhiều hơn cũng như mối đe doạ đối với sức bền, khả năng cạnh tranh và tính 

bền vững của hoạt động kinh doanh. Các thông báo về tình hình quốc gia, báo cáo phân 

tích, chỉ số cạnh tranh và dự báo kinh doanh rất ít khi đề cập đến rủi ro thảm hoạ, ngay ở 

những vùng có mức rủi ro cao. Các thành phố và các nước đang cạnh tranh để thu hút đầu 

tư thường coi nhẹ rủi ro, thậm chí trong một số trường hợp còn đưa ra biện pháp khuyến 

khích các doanh nghiệp thiết lập cơ sở ở những nơi hay xảy ra thảm hoạ. Và, việc định 

giá rủi ro trong thị trường bảo hiểm chưa bao giờ có tác dụng ngăn cản việc đầu tư vào 

các khu vực hay xảy ra hiểm hoạ.  
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Nói cách khác, toàn cầu hoá kinh tế đã đưa đến những thành quả hết sức quan trọng về 

năng suất và hiệu quả kinh doanh, nhưng những thành quả này đạt được cùng với những 

hậu quả của việc tích tụ quá nhiều rủi ro thảm hoạ ở nhiều lĩnh vực kinh doanh và trong 

nền kinh tế toàn cầu nói chung.  

 

Nhiều rủi ro và chi phí này đang được “đẩy ra bên ngoài” và chuyển sang cho chính phủ 

các nước, cho xã hội nói chung và cho các thế hệ tương lai. Như báo cáo GAR09 đã chỉ 

rõ, thảm hoạ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các nước, các cộng đồng, các hộ gia đình 

có mức thu nhập thấp cũng như các đối tượng được hưởng lợi ít nhất từ quá trình tạo ra 

sự giàu có nhờ toàn cầu hoá kinh tế. 

 

Tuy nhiên, từ góc độ giá trị chung, quá trình chuyển rủi ro này không nằm bên ngoài hoạt 

động kinh doanh. Những thiệt hại về cơ sở hạ tầng và dịch vụ công, tác động tới lực 

lượng lao động và các hệ sinh thái cuối cùng cũng đe doạ chính tính bền vững của tất cả 

các doanh nghiệp, lớn cũng như nhỏ, và do đó trở thành một rủi ro chung trong trung hạn 

và dài hạn.  

 

Luận chứng cho giảm nhẹ rủi ro thảm hoạ 

 

Ngày nay, trong tình hình bất ổn về kinh tế và chính trị, sự đổi mới nhanh chóng công 

nghệ và sự kết nối ngày càng tăng của hoạt động thương mại, các thị trường tài chính và 

chuỗi cung ứng trên toàn cầu, các doanh nghiệp quy mô lớn cảm nhận thấy một thế giới 

có nhiều rủi ro hơn. Đối với khu vực tư nhân, điều này có nghĩa là một loạt những sự kiện 

phức tạp, không dự báo được và sự thay đổi đột ngột trong đó các rủi ro có thể lộ diện 

một cách nhanh chóng và bất ngờ với những ảnh hưởng lâu dài.  

 

Trong khung cảnh này, giảm nhẹ rủi ro thảm hoạ có một ý nghĩa mới và trở nên khẩn cấp 

hơn đối với tất cả các chủ thể trên toàn cầu. Đầu tư vào quản lý rủi ro thảm hoạ ngày 

càng ít được nhìn nhận như là một chi phí và ngày càng được coi là một cơ hội để tăng 

cường sức bền, khả năng cạnh tranh và tính bền vững của doanh nghiệp. 

 

Các doanh nghiệp lớn đang đầu tư vào việc tăng cường năng lực và chiến lược quản lý 

rủi ro của mình. Các nhà đầu tư thể chế, với trách nhiệm củng cố lòng tin với các cổ đông 

của mình để bảo đảm sự khôn ngoan và tính bền vững, đang thực hiện những hành động 

mang tính điều tiết và tự nguyện để nhận diện rõ ràng hơn tất cả các rủi ro, kể cả những 

rủi ro gắn liền với thảm họa và biến đổi khí hậu. 

 

Quan trọng hơn, nếu hoạt động kinh doanh trở nên nhạy cảm hơn với rủi ro, chính phủ 

các nước sẽ có động lực đầu tư nhiều hơn vào giảm nhẹ rủi ro thảm hoạ. Quản lý rủi ro 

thảm hoạ có hiệu quả hơn sẽ trở thành một đòi hỏi cơ bản để các thành phố và các nước 

có khả năng cạnh tranh đang thành công trong việc thu hút đầu tư vào kinh doanh. 
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Sự hội tụ ngày càng nhiều các sáng kiến công và tư nhằm mô hình hoá và dự báo các rủi 

ro thảm hoạ đang bắt đầu khẳng định những nỗ lực này. Các diễn đàn và ứng dụng quản 

lý rủi ro thảm hoạ đang được xây dựng để giúp các doanh nghiệp sử dụng các số liệu về 

rủi ro thảm hoạ trong các quyết định đầu tư. Ngược lại, số liệu chính xác về rủi ro thảm 

hoạ sẽ tạo điều kiện dễ dàng cho việc phát triển thị trường bảo hiểm với cách thức định 

giá thích hợp, do đó khuyến khích việc đầu tư nhạy bén với rủi ro.  

 

Nhưng, trên hết, các doanh nghiệp đang bắt đầu nhận thức khoản đầu tư vào quản lý rủi 

ro thảm hoạ như là một đề suất hấp dẫn nhằm tạo ra giá trị chung. Các khoản đầu tư vào 

giảm nhẹ biến đổi khí hậu, quản lý nguồn nước bền vững và thành phố xanh trực tiếp xử 

lý những nguyên nhân sâu xa này, đồng thời ngày càng có vai trò quan trọng hơn trong 

việc tạo ra giá trị chung cho các doanh nghiệp thuộc mọi loại hình. 

 

Các doanh nghiệp đang tìm thấy những cơ hội rất tốt trong việc xây dựng các cơ sở hạ 

tầng, các toà nhà, các chuỗi cung ứng có khả năng chống chịu được thảm hoạ; đó là một 

lĩnh vực có ý nghĩa then chốt đối với việc giảm nhẹ rủi ro và bảo đảm tính bền vững toàn 

cầu. Đầu tư vào giảm nhẹ tình trạng dễ bị tổn thương và tăng cường sức bền của các 

doanh nghiệp nhỏ, đồng thời cũng là các nhà cung ứng và đối tác của các doanh nghiệp 

lớn, không chỉ tăng cường tính bền vững của các doanh nhiệp lớn mà còn tạo ra giá trị 

chung trong việc bảo đảm việc làm, tăng năng suất lao động, tăng nguồn thu từ thuế và 

cải thiện cuộc sống.  

 

Do đó, giảm nhẹ rủi ro thảm hoạ là một đề xuất về giá trị chung đầy sức hấp dẫn cho hoạt 

động kinh doanh. Điều này cần được nhìn nhận trong việc sửa đổi, xây dựng các khuôn 

khổ quốc tế cho phát triển vàgiảm nhẹ rủi ro thảm hoạ sẽ được thông qua trong năm 

2015.
2
 Đây cũng là một vấn đề cần được xem xét tại các cuộc thương lượng quốc tế trong 

tương lai về biến đổi khí hậu, nếu chúng ta muốn xây dựng một nền kinh tế bền vững, 

phát thải ít các-bon và mang lại lợi ích cho mọi đối tượng trong xã hội, như Tổng thư ký 

Liên Hợp Quốc đã vạch ra.
3
 

 

GAR13 được xây dựng với sự hợp tác của nhiều đối tác, với sự đóng góp hào phóng về 

tài chính từ Uỷ ban châu Âu, Chính phủ các nước Nhật Bản, Na-Uy, Thuỵ Sĩ và Hoa Kỳ. 

Các nước và các tổ chức khác cũng đóng góp vào báo cáo này thông qua việc phối hợp và 

hỗ trợ công tác nghiên cứu, các cuộc điều tra, hội thảo và rà soát đồng đẳng. 
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Những phát hiện chính 
 

KINH DOANH ĐẦY RỦI RO 

 

 
 

Thảm hoạ ngày càng ảnh hƣởng nhiều hơn đến hoạt động kinh doanh  
 

Những thảm hoạ quy mô lớn mới đây, như trận siêu động đất ở phía đông Nhật Bản và 

trận lũ kinh hoàng trên sông Chao Phraya ở Thái Lan khiến dư luận phải quan tâm nhiều 

hơn đến tác động ngày càng tăng của thảm hoạ đến khu vực tư nhân. Các doanh nghiệp 

phải gánh chịu những thiệt hại trực tiếp khi họ đầu tư vào các nhà máy, văn phòng, công 

xưởng, nhà kho và các tiện ích khác ở các khu vực nhiều hiểm hoạ thiên nhiên như lũ lụt, 

lốc xoáy, động đất, sóng thần và không có đủ nguồn đầu tư để giảm nhẹ rủi ro. Và, những 

doanh nghiệp này phải gánh chịu những tổn thất gián tiếp như các chuỗi sản suất, phân 

phối và cung ứng bị cắt đứt, do đó sản xuất, sản lượng, năng suất bị suy giảm.  

 

Các chuỗi cung ứng toàn cầu hoá tạo ra những tình huống dễ bị tổn thƣơng mới 

 

Khi các chuỗi cung ứng trở nên toàn cầu hoá, sự gián đoạn của một mắt xích hay một 

điểm kết nối quan trọng sẽ tạo ra những xáo trộn trong phạm vi khu vực hay toàn cầu 

trong cả mạng lưới. Ví dụ, do hậu quả của những tổn thất đối với một nhà sản xuất micro 

chip cho ngành công nghiệp ô tô ở Nhật Bản, lượng ô tô Toyota  sản xuất ở Hoa Kỹ đã 

giảm đi 150.000 chiếc.
4
 

 

Hình 2: Các doanh nghiệp bị ảnh hƣởng bởi thảm hoạ nhƣ thế nào  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Nguồn: UNISDR, dựa theo PwC ) 
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Hoạt động kinh doanh mất nguồn dƣỡng sinh khi thảm hoạ gây thiệt hại cho hạ 

tầng xã hội 

 

Ngay cả khi các doanh nghiệp không gánh chịu những tổn thất trực tiếp, họ vẫn phụ 

thuộc vào hệ thống đường xá, giao thông, năng lượng và nước cũng như lực lượng lao 

động do khu vực công điều tiết hay quản lý; đến lượt mình, lực lượng lao động này phải 

dựa vào nhà ở, trường học và cơ sở y tế. Một cuộc điều tra 1.200 doanh nghiệp ở châu 

Mỹ cho thấy 3 trong số 4 sự xáo trộn hoạt động kinh doanh do thảm hoạ có liên quan đến 

việc cung cấp điện, nước và viễn thông.
5
 

 

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ dễ bị rủi ro nhất 

 

Các doanh nghiệp lớn có quy mô toàn cầu có sức bền tốt hơn trước thảm hoạ nhờ các tiện 

ích, hoạt động đa dạng trải rộng trên nhiều nước và vùng khác nhau và được bảo hiểm 

tốt. Ngược lại, các nhà sản xuất ở khu vực không chính quy và các doanh nghiệp vừa và 

nhỏ thường có cơ sở ở những vùng hay xảy ra hiểm hoạ và ít có khả năng đầu tư vào các 

kế hoạch giảm nhẹ rủi ro mang tính phòng ngừa. Chỉ một thảm hoạ thôi cũng có thể quét 

sạch tất cả hay phần lớn nguồn vốn của các doanh nghiệp này và chỉ một tỷ lệ nhỏ nguồn 

vốn đó được bảo hiểm. 

 

Hình 2: Tổn thất kinh tế trực tiếp ở 40 nƣớc theo ƣớc tính từ các cơ sở dữ liệu về 

thiệt hại thảm hoạ quốc gia và toàn cầu, 1981–2011 (Triệu Đô-la Mỹ)
6
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nguồn: UNISDR dựa theo Desinventat)
7
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Thảm hoạ hủy hoại khả năng cạnh tranh và tính bền vững về lâu dài 

 

Một số doanh nghiệp không bao giờ phục hồi được sau thảm hoạ. Những ảnh hưởng lớn 

có thể kéo dài dai dẳng trong nhiều năm, phá hoại khả năng cạnh tranh và tính bền vững 

của các doanh nghiệp.  

 

Thị phần có thể bị mất do khách hàng chuyển sang kinh doanh với các đối thủ cạnh tranh; 

lao động lành nghề có thể rời bỏ doanh nghiệp để tìm kiếm việc làm khác; quan hệ với 

các nhà cung ứng và buôn bán lẻ có thể bị cắt đứt; và hình ảnh cũng như danh tiếng của 

doanh nghiệp có thể bị tổn hại vĩnh viễn. Ví dụ, trước trận động đất năm 1995, Kobe là 

hải cảng bận rộn thứ 6 trên thế giới. Mặc dù nhận được những khoản đầu tư khổng lồ cho 

công cuộc tái thiết và cho nỗ lực tăng cường khả năng cạnh tranh, nhưng đến năm 2010 

cảng Kobe đã rơi xuống hàng thứ 47 trên thế giới.
8
 Khi hoạt động kinh doanh bị đổ vỡ, 

nó có thể không bao giờ phục hồi trở lại được nữa.  

 

QUY MÔ ĐẦY ĐỦ CỦA TỔN THẤT DO THẢM HOẠ GÂY RA 

 

 

Số liệu mới về thảm hoạ cung cấp bức tranh đầy đủ về tổn thất 

 

“Một nghìn tỷ đô-la đã bị mất và một triệu người bị chết vì thảm hoạ trong thập kỷ vừa 

qua”.
9
 Những thông báo như thế này đã trở nên rất quen thuộc đối với các nhà đầu tư và 

kinh doanh. Nhưng chúng chỉ phản ánh một phần của toàn bộ những thiệt hại do thảm 

hoạ gây ra. Các cơ sở dữ liệu ngày càng nhiều ở các quốc gia cho phép tiếp cận số liệu 

chi tiết về những thiệt hại này. Khi kết hợp với những đánh giá về thiệt hại trực tiếp trong 

các thảm hoạ lớn được cơ sở dữ liệu EM-DAT
10

 ghi nhận, những số liệu này cho thấy 

một bức tranh đầy đủ hơn về quy mô thực sự của những tổn thất do thảm hoạ trực tiếp 

gây ra. Hình 2 cho thấy hình hài của bức tranh này ở 40 nước có mức thu nhập thấp và 

trung bình với số liệu về những thiệt hại lớn nhất được ghi nhận tại các cơ sở dữ liệu 

thảm hoạ quốc gia.  

 

Thiệt hại do thảm hoạ trực tiếp gây ra ít nhất cũng cao hơn 50% so với những số 

liệu đƣợc quốc tế báo cáo  

 

Từ năm 1981 đến 2011,  tổng thiệt hại trực tiếp ở các nước này là khoảng 305 tỷ USD, 

trong đó những thảm hoạ được quốc tế báo cáo chiếm khoảng 67%. Điều đó có nghĩa là 

những số liệu xuất hiện trên các bài viết và được ghi nhận tại các cơ sở dữ liệu
11

 trong 

thập kỷ qua là khá bảo thủ. Khi tính đến những tổn thất liên quan đến các thảm hoạ quy 

mô nhỏ được các nước báo cáo, con số này có thể cao hơn tới 50%. Đồng thời, những số 

liệu này chỉ đề cập đến những tổn thất trực tiếp và, do dó, đã loại ra ngoài những thiệt hại 

gián tiếp cũng như những ảnh hưởng rộng lớn hơn của thảm hoạ.  
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Hình 3: Nguồn vốn đƣợc tạo ra ở Đông Nam Á đối mặt với hiểm hoạ lốc xoáy nhiệt 

đới xảy ra một lần trong 50 năm    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

(Nguồn: Mô hình rủi ro toàn cầu của báo cáo GAR) 
 

 

NHỮNG RỦI RO ẨN CỦA TOÀN CẦU HOÁ KINH TẾ 

 

 

Phân cấp quản lý và khoán sản xuất dẫn đến sự gia tăng nhanh chóng về nguồn vốn 

tạo ra 

 

Từ cuộc khủng hoảng kinh tế giữa những năm 1970, toàn cầu hoá đã làm thế giới thay 

đổi đến mức không còn nhận ra được nữa. Do sự sói mòn ngày càng nhiều của rào cản 

không gian đối với đầu tư, nhiều doanh nghiệp lớn đã thực hiện phân cấp quản lý, hợp 

đồng sản xuất, chuyển tất cả hoặc một phần hoạt động của mình đến các địa điểm khác 

nhau trên toàn thế giới. Kết quả là, những nước có mức thu nhập thấp và trung bình thành 

công trong việc thu hút đầu tư đã đạt được mức tăng trưởng tuyệt vời về giá trị vốn tạo ra 

ở Đông Á và Thái Bình Dương.
12

 Ví dụ, giá trị này đã tăng gấp hai lần từ 4,6 nghìn tỷ 

USD năm 1995 lên 10 nghìn tỷ USD năm 2005 (xem Hình 3).  

 

Lợi ích của toàn cầu hoá luôn song hành với mức độ tiếp xúc ngày càng tăng với 

hiểm hoạ   

 

Các doanh nghiệp đã nâng cao năng suất và lợi nhuận của mình bằng cách khai thác sức 

lao động và kỹ năng giá rẻ rất hấp dẫn, khả năng tiếp cận dễ dàng với thị trường xuất 

khẩu, hạ tầng cơ sở tốt, môi trưởng chính trị và kinh tế ổn định và nhiều yếu tố khác. Tuy 

nhiên, một số vùng đã thu hút nguồn đầu tư này là những vùng hay gặp hiểm hoạ. Ở 

những vùng này, song song với những lợi ích từ toàn cầu hoá, ngày càng có một tỷ lệ lớn 

hơn về dân số và tài sản kinh tế ở các khu vực duyên hải thường xảy ra sóng thần và lốc 
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xoáy, các lưu vực sông dễ bị lũ lụt và các siêu thành phố dễ bị động đất. Ví dụ, từ năm 

1970 đến 2010, tỷ lệ GDP toàn cầu dễ bị thiệt hại do bão nhiệt đới đã tăng từ 3,6% lên 

4,3%.
13

 

 

Nhiều nƣớc có mức thu nhập thấp và trung bình thiếu năng lực giảm nhẹ mức độ dễ 

bị tổn thƣơng 

 

Các doanh nghiệp đầu tư vào các nước có mức thu nhập thấp và trung bình dễ bị hiểm 

hoạ có thể phải đối mặt với mức độ rủi ro thảm hoạ ngày càng tăng, không chỉ vì mức độ 

tiếp xúc tăng lên mà còn vì các nước này chưa xây dựng được năng lực giảm nhẹ tình 

trạng dễ bị tổn thương. Nếu các doanh nghiệp không cân nhắc tình trạng dễ bị tổn thương 

trong các quyết định đầu tư, họ có thể chỉ nhận biết được rủi ro và thiệt hại khi chúng đã 

trở nên rõ ràng lúc các hiểm hoạ xảy ra. 

 
 

BỨC TRANH TOÀN CẢNH VỀ RỦI RO TẦN SUẤT THẤP NHƢNG QUY MÔ 

LỚN 

 

 

Hầu hết các thảm hoạ có thể xảy ra vẫn chƣa xảy ra 

 

Các hiểm hoạ cực đoan, như những trận động đất và sóng thần có sức tàn phá thảm khốc, 

có thể chỉ xảy ra một lần trong 500 năm hay 1000 năm ở bất kỳ địa điểm nào.  

 

Như vậy, hầu hết các hiểm hoạ có tiềm năng xảy ra vẫn chưa xảy ra. Mặc dù dữ liệu về 

những thiệt hại thảm hoạ trong quá khứ cung cấp cho chúng ta một chỉ dẫn về quá khứ 

gần đây, nhưng điều đó là không đủ để phỏng đoán hay ước tính những tổn thất có thể 

xảy ra hiện nay hay trong tương lai. Để khắc phục vấn đề này, người ta đã sử dụng 

phương pháp tiếp cận xác suất về mô hình hoá rủi ro, ví dụ để ước tính thiệt hại tiềm 

năng xảy ra từ một trận động đất chỉ xảy ra một lần trong 250 năm (xác suất xảy ra 0,4% 

trong một năm bất kỳ) hay thiệt hại trung bình hàng năm, tức là thiệt hại trung bình ước 

tính theo năm từ tất cả các sự kiện có tiềm năng xảy ra.  

 

 

Các nƣớc nhỏ hơn có tỷ lệ nguồn vốn ở trong tình trạng rủi ro cao nhất 

 

Tổng thiệt hại trung bình hàng năm trên toàn thế giới do các trận động đất được ước tính 

lên đến hơn 100 tỷ USD và hơn 80 tỷ USD do lốc xoáy nhiệt đới. Tính theo con số tuyệt 

đối, hầu hết thiệt hại tập trung ở các nước có mức thu nhập cao như Nhật Bản và Hoa Kỳ, 

điều đó cho thấy giá trị nguồn vốn bị tiếp xúc vớirủi ro. Chỉ riêng Nhật Bản cũng đã 

chiếm 15% tổng nguồn vốn tạo ra của cả thế giới. Tuy nhiên, các nước nhỏ hơn có tỷ lệ 

nguồn vốn ở trong tình trạng bị rủi ro lớn hơn và ở các nước có mức thu nhập thấp hơn 

thì tình trạng dễ bị tổn thương của các toà nhà cũng làm tăng thêm mức độ rủi ro. Một số 
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quốc đảo nhỏ đang phát triển có thể mất đến hơn 20% nguồn vốn của mình trong các trận 

lốc xoáy hay động đất có sức tàn phá nặng nề chỉ xảy ra một lần trong 250 năm.  

 

Hình 4: Thiệt hại trung bình hàng năm (AAL) từ các trận động đất  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Nguồn: Mô hình rủi ro toàn cầu từ báo cáo GAR) 

 

Việc xây dựng các tiện ích quan trọng ở những vùng dễ bị sóng thần làm tăng thêm 

mức độ rủi ro 

 

Trong trường hợp các trận sóng thần có sức tàn phá thảm khốc chỉ xảy ra một lần trong 

500 năm, Nhật Bản có hơn 15% nguồn vốn làm ra và 12% dân số trong tình trạng bị rủi 

ro. Nhưng ở các nước nhỏ hơn, như Man-đíp, cũng có tỷ lệ tiếp xúc rất cao. Nhiều tiện 

ích quan trọng, kể cả các nhà máy điện hạt nhân và sân bay, được đặt ở các khu vực dễ 

xảy ra các trận sóng thần có sức tàn phá lớn. Tình trạng tiếp xúc với rủi ro của các sân 

bay có ý nghĩa rất lớn đối với các quốc đảo nhỏ, nơi mà nền kinh tế có thể phụ thuộc vào 

một sân bay duy nhất hay ở đó tất cả các sân bay có thể bị ảnh hưởng trong cùng một thời 

điểm. Ví dụ, ở đảo Pô-li-nê-xi-a thuộc Pháp, tổng cộng 26 sân bay tiếp xúc với rủi ro 

sóng thần.  
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Hình 5: Con số tuyệt đối và tỷ lệ hạ tầng cơ sở bị thiệt hại trong các thảm hoạ lớn ở 

56 nƣớc và 2 tiểu bang thuộc Ấn Độ, 1970 – 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Nguồn: UNISDR dựa vào Desinventar) 

 

 

NHỮNG RỦI RO VÔ HÌNH 

 

 

Các thảm hoạ quy mô nhỏ hủy hoại hoạt động phát triển địa phƣơng cũng nhƣ khả 

năng cạnh tranh quốc gia 

Ở các nước có mức thu nhập thấp và trung bình, thiệt hại tích luỹ từ các thảm hoạ quy mô 

nhỏ, thường xuyên xảy ra và mang tính địa phương là ngang bằng với thiệt hại từ những 

thảm hoạ lớn. Những thiệt hại đó góp phần làm suy giảm đời sống xã hội, làm chậm đà 

tăng trưởng kinh tế và làm xuống cấp hệ sinh thái. Chúng phá hoại hoạt động phát triển 

địa phương cũng như khả năng cạnh tranh quốc gia. Rủi ro ở vùng nông thôn có thể rất 

khó nhìn thấy. Trong hiện tượng La Niña 2010 – 2011 ở Cô-lôm-bi-a, tỷ lệ dân số nông 

thôn bị ảnh hưởng, tức là những người có hơn 56% nhu cầu cơ bản không được thoả 
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mãn, nhiều gấp 35 lần tỷ lệ tương ứng trong dân số thành thị với chưa đến 27% nhu cầu 

cơ bản không được thoả mãn. 
14

 

 

Rủi ro tần suất cao nhƣng quy mô nhỏ là do phát triển kinh tế và phát triển đô thị 

tạo ra 

 

Phát triển đô thị được quy hoạch và quản lý yếu kém có thể gây ra lụt lội, do tăng lượng 

nước chảy trên một khu vực mặt bằng ngày càng lớn không thể thấm nước, do không đầu 

tư đầy đủ cho thoát nước và quản lý nguồn nước, và do đô thị hoá ở những khu vực đất 

thấp dễ bị ngập úng. Sự suy giảm các dịch vụ hệ sinh thái có chức năng điều tiết, như các 

vùng đất ngập nước, tầng nước ngầm, rừng, đồng bằng ngập lũ và rừng ngập mặn, càng 

làm vấn đề nghiêm trọng hơn, đẩy nhanh và mở rộng quy mô hiểm hoạ. Các hộ gia đình 

có mức thu nhập thấp thường biến các khu vực dễ bị hiểm hoạ thành khu đô thị một cách 

không chính quy. Các thành phố và vùng với năng lực quản trị yếu kém có thể không 

kiểm soát được hoặc góp phần vào quá trình đô thị hoá tự phát này. 

 

Thiệt hại do các thảm hoạ tần suất cao, quy mô nhỏ thƣờng đƣợc hấp thụ bởi các hộ 

gia đình và doanh nghiệp có khả năng chống đỡ kém hơn 

 

Mặc dù các thảm hoạ tần suất cao nhưng quy mô nhỏ chỉ gây ra 13% tử vong được các 

quốc gia ghi nhận, chúng góp phần gây ra 42% thiệt hại kinh tế trực tiếp. Chi phí của 

những thảm hoạ này thường được hấp thụ trực tiếp bới các hộ gia đình có mức thu nhập 

thấp ở nông thôn và thành thị, các doanh nghiệp vừa và nhỏ và các doanh nghiệp ở khu 

vực không chính quy. Hơn 90% thiệt hại gây ra cho các hệ thống đường xá, điện, nước và 

viễn thông đều gắn liền với những rủi ro có tần suất cao, quy mô nhỏ (xem Hình 5). Nếu 

không làm rõ những thiệt hại này và không hiểu rõ tác động tài chính và gián tiếp của 

chúng đối với các doanh nghiệp và hộ gia đình, sẽ rất khó biện hộ cho việc tăng mức đầu 

tư của khu vực công vào việc xây dựng hạ tầng an toàn và có khả năng chống chịu thảm 

hoạ. Nếu có thể đo lường thiệt hại gián tiếp cho hoạt động kinh doanh, khu vực tư nhân 

có thể trở thành nhân tố chủ yếu hỗ trợ việc tăng mức đầu tư của khu vực công. 

 

Rủi ro tần suất cao, quy mô nhỏrất ít khi đƣợc ghi nhận trong các đánh giá rủi ro 

quốc gia 

 

Tích hợp các đường cong vượt ngưỡng thiệt hại đã có thể cung cấp một cách thức để kết 

hợp và đo lường thiệt hại trung bình hàng năm ước tính cho tất cả các loại thảm hoạ, tần 

suất thấp, qui mô lớn và tần suất cao, quy mô nhỏ. Đường cong này giúp các nước phân 

tích toàn diện hơn nhu cầu dự phòng của mình. Nó cũng là cơ sở cho những đánh giá rủi 

ro trong tương lai mà có thể bao gồm cả những thiệt hại gián tiếp và những thiệt hại hiện 

được hấp thụ phần lớn bởi các cá nhân doanh nghiệp và hộ gia đình.  

 

 

THÁCH THỨC ĐỐI VỚI KHẢ NĂNG PHỤC HỒI VÀ THÍCH ỨNG 
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Phục hồi kinh tế và phục hồi kinh doanh có liên quan mật thiết với nhau 

 

Khả năng phục hồi và thích ứng nói về khả năng hấp thụ thiệt hại và phục hồi.  Sự phục 

hồi nhanh chóng đến mức nào của một nền kinh tế và một doanh nghiệp rõ ràng là có mối 

liên quan mật thiết với nhau. Nhưng các doanh nghiệp thường có khả năng phục hồi 

nhanh hơn ở một nước mà ở đó chính phủ có năng lực đầu tư vào công việc tái thiết hoặc 

có sẵn các biện pháp tài trợ rủi ro có thể trang trải cho hầu hết các tình huống khẩn cấp.  

 

Các nƣớc có ít khả năng nhất trong việc trang trải các khoản đầu tƣ bị mất là 

những nƣớc chịu thiệt hại nhiều nhất 

 

Khi thiệt hại thảm hoạ là một tỷ lệ lớn của nguồn vốn làm ra, các nước sẽ có ít khả năng 

hơn trong việc thay thế nguồn vốn bị mất. Ví dụ, ở Mô-dăm-bích, thiệt hại hàng năm do 

thảm hoạ trực tiếp gây ra nhiều hơn nguồn vốn làm ra
15

 tới 3 lần trong những năm 1993-

2011. Trong mỗi thảm hoạ, đầu tư trong nước không chỉi chậm lại mà còn ít hơn. Năm 

2011, thiệt hại thảm hoạ chiếm đến12% tổng nguồn vốn làm ra tại Mô-dăm-bích, 8% ở 

En San-va-đo, và khoảng 6% ở Hông-đu-rát và Ni-ca-ra-gua.
16

 Nhìn chung, các nước có 

mức tăng trưởng và đầu thư thấp sẽ gặp khó khăn nhiều hơn trong việc thay thế nguồn 

vốn bị mất. Do đó, để bảo vệ tăng trưởng kinh tế, đầu tư vào giảm nhẹ rủi ro thảm hoạ có 

vai trò cực kỳ quan trọng. 

 

Hình 6: Thiếu hụt tài trợ rủi ro ở Hông-đu-rát  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nguồn: Hochrainer et al., 2013
17

) 
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Nhiều nƣớc không có đủ tiền để tài trợ rủi ro 

 

Khả năng phục hồi và thích ứng còn tuỳ thuộc vào việc chính phủ có hay không có khả 

năng tài trợ cho công cuộc phục hồi và tái thiết thông qua tái phân bổ ngân sách, tăng 

thuế, nguồn dự trữ, vay trong nước và vay nước ngoài, viện trợ từ bên ngoài, thanh toán 

bảo hiểm và tái bảo hiểm, và các cơ chế thị trường như các khoản thế chấp liên quan đến 

thảm hoạ. Nhiều nước không có đủ nguồn tài trợ khi thiệt hại thảm hoạ vượt quá năng lực 

tài khoá của mình. Ví dụ, Hông-đu-rát (xem Hình 6) có thể đối diện với tình trạng thiếu 

tiền tài trợ rủi ro trong trường hợp bị thiệt hại do một thảm hoạ xảy ra một lần trong 33 

năm hay có quy mô lớn hơn.  

 

Các nƣớc có thể không bao giờ phục hồi đƣợc đà tăng trƣởng bị mất do thảm hoạ  

 

Trong trung hạn và dài hạn, các nước đã trải nghiệm các thảm hoạ tần suất thấp nhưng 

quy mô lớn có thể không bao giờ phục hồi được đà tăng trưởng bị mất. Ví dụ, các nước bị 

ảnh hưởng bởi bão nhiệt đới có mức tăng trưởng GDP thấp hơn trong 15 năm tiếp theo. Ở 

các nước có bão nghiêm trọng thường xuyên – như Mô-dăm-bích và Phi-líp-pin – và có 

mức thiếu hụt lớn trong việc tài trợ rủi ro, đà tăng trưởng sẽ thấp hơn trong vài thập kỷ. 

Các nước có bão ít nghiêm trọng và ít thường xuyên hơn – như Ấn-độ và Hoa Kỳ - cũng 

có mức tăng trưởng thấp hơn, nhưng thời kỳ chậm tăng trưởng ngắn hơn rất nhiều.
18

  

 

 

RỦI RO VỀ NGUỒN VỐN THIÊN NHIÊN 

 

 

Rủi ro về nguồn vốn thiên nhiên gây thiệt hại cho sự thịnh vƣợng trong tƣơng lai 

 

Ở các nước có nguồn vốn thiên nhiên dồi dào, đầu tư kinh doanh cũng chảy vào các 

ngành khác như nông nghiệp, lâm nghiệp và khai khoáng. Thông qua các tiến trình như 

biến đổi khí hậu, thoái hoá đất đai và khai thác quá mức nguồn tài nguyên nước, nhiều 

khoản đầu tư như vậy sẽ tạo ra những rủi ro và chi phí chung không chỉ theo không gian 

mà còn theo thời gian, vì việc làm cạn kiệt nguồn vốn thiên nhiên sẽ gây hại cho sự thịnh 

vượng của các thế hệ mai sau.  

 

Các vụ cháy đất hoang tạo ra chi phí lớn cho các dịch vụ hệ sinh thái nhiệt đới 

 

Các vụ cháy đất hoang, mà phần lớn do con người gây ra, ảnh hưởng đến nguồn dự trữ 

các-bon, sự đa dạng sinh học, đến việc bảo vệ nguồn nước, giảm sói mòn đất, giảm thoái 

hoá đất và điều tiết khí hậu ở các hệ sinh thái nhiệt đới. Số liệu ước tính sơ bộ cho thấy 

thiệt hại hàng năm trên toàn cầu đối với các dịch vụ hệ sinh thái này có thể lên đến 190 tỷ 

USD.
19
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Tình trạng suy thoái đất là nguyên nhân chủ yếu gây nên rủi ro hạn hán cho nông 

nghiệp 

 

Tình trạng suy thoái đất, gắn liền với các tập quán thâm canh nông nghiệp, chăn thả gia 

súc quá mức, tình trạng nhiễm mặn, tàn phá rừng và sự phá vỡ các hệ sinh thái nông 

nghiệp truyền thống, là nguyên nhân chủ yếu gây ra rủi ro hạn hán nông nghiệp. Hình 7 

cho thấy những vùng đất đai rộng lớn ở châu Phi, Địa Trung Hải và Trung Đông đang 

phải gánh chịu mức độ nghiêm trọng về thoái hoá đất và hạn hán. Những vùng này đang 

đứng trước rủi ro sa mạc hoá, sẽ gây ra những thiệt hại không tránh khỏi về nguồn vốn 

thiên nhiên.  

 

Các nền kinh tế quốc gia đối mặt với rủi ro hạn hán nông nghiệp 

 

Mô hình xác suất cung cấp bức tranh rõ ràng hơn về những tổn thất mùa màng tiềm ẩn ở 

cấp quốc gia. Ví dụ, ở Mô-dăm-bích, nông nghiệp đóng góp 25% GDP.
20

 Nước này có 

nguy cơ mất trung bình 0,12% GDP mỗi năm vì mức thiệt hại 3% về tổng sản lượng ngô 

do hạn hán nông nghiệp.
21

 Một trận hạn hán xảy ra một lần trong 10 năm ở Mô-dăm-bích 

có thể làm giảm 6% năng suất ngô và 0,3% GDP. 

 

Hình 7: Hạn hán và suy thoái đất ở châu Phi, Địa Trung Hải và Trung Đông  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Nguồn: Erian et al., 2012

22
 ) 
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CÁC QUỐC ĐẢO NHỎ, CƠ HỘI LỚN 

 

 

Các quốc đảo nhỏ đang phát triển (SIDS) có mức độ rủi ro thảm hoạ tƣơng đối cao 

nhất thế giới  

 

Do diện tích của các nước SIDS nhỏ, thiệt hại trung bình ước tính hàng năm do động đất 

và lốc xoáy chỉ chiếm tương ứng 2% và 1,4% tổng mức thiệt hại toàn cầu. Tuy nhiên, 

chính vì diện tích nhỏ bé của các nước này, 8 trong 10 nước trên thế giới có thể chịu tỷ lệ 

thiệt hại cao nhất về giá trị vốn đô thị trong một trận động đất xảy ra một lần trong 250 

năm là các nước SIDS. Trong trường hợp thiệt hại do một trận lốc xoáy có sức tàn phá 

lớn xảy ra một lần trong 250 năm, thì 6 trong 10 nước trên thế giới là các nước SIDS. 

 
Hình 8: Thiệt hại ƣớc tính từ các trận động đất xảy ra một lần trong 250 năm tính theo tỷ 

lệ phần trăm nguồn vốn tạo ra hàng năm   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Nguồn: Mô hình rủi ro toàn cầu theo GAR) 

 

 

Biến đổi khí hậu sẽ làm gia tăng rủi ro thảm hoạ ở các nƣớc SIDS 
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SIDS đóng góp chưa đến 1% tổng lượng phát thải đi-ô-xít các-bon toàn cầu. Nhưng biến 

đổi khí hậu có thể sẽ làm tăng rủi ro thảm hoạ theo tỷ lệ nghịch cho các nước này, do 

hiện tượng nước biển dâng và hiểm họa liên quan như bão lũ, sự gia tăng cường độ gió 

lốc xoáy, sói mòn bờ biển, xâm nhập mặn vào tầng nước ngầm ven biển và tình trạng 

thiếu nước ngọt cũng như tình trạng hạn hán ngày càng nghiêm trọng.  

 

Thảm hoạ đe doạ khả năng phục hồi và thích ứng của kinh tế của các nƣớc SIDS 

 

Thảm hoạ ngày càng nghiêm trọng hơn ở các nước SIDS bởi vì nền kinh tế của các nước 

này không đa dạng; các hiểm hoạ có thể gây ảnh hưởng đến toàn bộ lãnh thổ của họ; 

nhiều SIDS là các nước có mức nợ cao và khả năng tài khoá rất hạn hẹp. Ví dụ, ở Gia-

mai-ca, thiệt hại trung bình hàng năm quan sát được từ 1991 đến 2011 tương dương với 

2,6% tổng nguồn vốn tạo ra trung bình hàng năm, làm cho đà tăng trưởng của nước này 

trở nên trì trệ.
23

 Và, thiệt hại ước tính từ một cuộc động đất xảy ra một lần trong 250 năm 

có thể vượt quá 80% giá trị tổng nguồn vốn tạo ra hàng năm ở một số nước SIDS.  

 

Giảm nhẹ rủi to thảm hoạ: Chiến lƣợc có lực kéo lớn cho các nƣớc SIDS 

 

Chính vì sự kết hợp của mức rủi ro cao và khả năng phục hồi và thích ứng thấp, các 

khoản đầu tư vào việc giảm nhẹ rủi ro thảm hoạ và thích ứng biến đổi khí hậu có nhiều 

khả năng mang lại những lợi ích cho các nước SIDS lớn hơn nhiều so với bất kỳ nhóm 

nước nào khác. Do đó, đầu tư vào giảm nhẹ rủi ro thảm hoạ là một chiến lược có lực kéo 

mạnh mẽ cho các nước SIDS trong việc thu hút đầu tư, tăng cường khả năng phục hồi và 

thích ứng, nâng cao khả năng cạnh tranh và tính bền vững. 

 

 

RỦI RO ĐÔ THỊ HOÁ 

 

 

Một làn sóng đô thị hoá mới đang diễn ra ở các nƣớc dễ bị hiểm hoạ 

 

Dân cư đô thị ở vùng cận Xa-ha-ra thuộc châu Phi dự kiến sẽ tăng từ 298 triệu người hiện 

nay lên đến 596 triệu người năm 2030 và 1.069 triệu người năm 2050.
24

 Dân cư đô thị ở 

Ấn-Độ dự kiến sẽ tăng từ 379 triệu người năm 2010 lên đến 606 triệu người năm 2030 và 

875 triệu người năm 2050. Điều đó cho thấy tốc độ tăng trưởng dân số nhanh ở các nước 

và hay bị hiểm hoạ và các vùng có khả năng quản lý rủi ro thảm hoạ yếu kém. Thế 

nhưng, làn sóng mới này cũng cho thấy cơ hội lớn trong kinh doanh. Một con số ước tính 

cho thấy đầu tư vào phát triển đô thị sẽ tăng 67%, từ 7,2 nghìn tỷ USD năm 2011 lên đến 

12 nghìn tỷ USD năm 2020.
25
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Hình 9: Ai và cái gì đang góp phần tạo ra rủi ro cho phát triển đô thị  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (Nguồn: Johnson et al., 2012

26
) 

 

Có rất ít biện pháp trong ngành phát triển đô thị khuyến khích đầu tƣ vào việc giảm 

nhẹ rủi ro thảm hoạ 

 

Đầu tư kinh doanh trong phát triển đô thị bị ảnh hưởng bởi một loạt các yếu tố và có sự 

tham gia của nhiều đối tác (xem Hình 9). Khả năng sinh lời trong ngắn hạn mang tính đầu 

cơ từ phát triển đô thị, các khuôn khổ điều tiết công yếu kém hay không hiệu quả, mà 

thường ít khi tính đến rủi ro thảm hoạ, và sự thiếu vắng các cơ chế rõ ràng về trách nhiệm 

và trách nhiệm giải trình đối với các rủi ro và chi phí chung do các hoạt động phát triển 

bất động sản tạo ra; tất cả các yếu tố này cùng hiệp lực chống lại đầu tư nhạy cảm với rủi 

ro, ngay cả ở các nước có mức thu nhập cao. Ví dụ, từ năm 1989, từ 7% đến 11% nhà ở 

mới tại Vương quốc Anh được xây dựng ở các khu vực có mức độ rủi ro ngập lụt cao.
27

  

 

Các dự án hạ tầng quy mô lớn có nhiều tiềm năng gây ra rủi ro và chi phí chung 

 

Đầu tư vào các dự án hạ tầng quy mô lớn quyết định cơ cấu theo đó các thành phố và các 

vùng sẽ tăng trưởng như thế nào. Ngay cả khi các rủi ro đối với hạ tầng được giảm nhẹ 

thì nó vẫn có thể dẫn đến những khoản đầu tư khác ở những khu vực hay xảy ra hiểm 

hoạ, do đó càng làm tăng thêm rủi ro thảm hoạ. Ví dụ, hơn 50 nhà ga của một tuyến tàu 

điện ngầm ở thủ đô Niu Đê-li của Ấn-Độ được xây dựng ở các khu vực có khả năng xảy 

ra động đất cao và 1 nhà ga được xây dựng ở khu vực có khả năng xảy ra ngập lụt cao. 

Rủi ro đối với chính tuyến tàu điện ngầm đã được giảm nhẹ bởi việc ứng dụng các tiêu 
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chuẩn xây dựng nhạy cảm với rủi ro. Tuy nhiên, điều đó không nhất thiết có hiệu quả đối 

với các dự án xây dựng bất động sản xung quanh các nhà ga tàu điện ngầm.
28

  

 

Phát triển đô thị xanh là một đề xuất quan trọng về giá trị chung 

 

Chính quyền của các đô thị tìm cách thu hút đầu tư đang thiết lập quan hệ đối tác mang 

tính sáng tạo với các doanh nghiệp cũng như với các cộng đồng có mức thu nhập thấp 

nhằm xử lý vấn đề biến đổi khí hậu, tăng cường an ninh và quản lý rủi ro một cách có 

hiệu quả. Các phương thức tiếp cận mới đối với phát triển đô thị nhấn mạnh tính bền 

vững về mặt xã hội và môi trường đang trở thành một giá trị quan trọng cho ngành xây 

dựng và bất động sản. Các ngôi nhà xanh thu hút được giá thuê cao hơn, giá trị tài sản lớn 

hơn và số người thuê ổn định hơn. Giảm nhẹ các rủi ro gắn liền với ngập lụt và các hiểm 

hoạ khác là rất phù hợp với phương pháp tiếp cận mới này trong phát triển đô thị. 

 

 

GIẢI TRÍ NGUY HIỂM 

 

 

Đầu tƣ kinh doanh du lịch ở các nƣớc SIDS đi song hành với mức độ rủi ro cao 

 

Trên thế giới, du lịch là một trong những ngành kinh doanh năng động và tăng trưởng 

nhanh nhất, đóng góp 9% vào GDP toàn cầu và 4,6% tổng đầu tư vốn toàn cầu.
29

 Mặc dù 

các nước SIDS có thể không có khả năng cạnh tranh ở các ngành kinh tế khác, nhưng 

nhiều nước đã thành công ở ngành du lịch. Năm 2007, doanh thu từ du lịch quốc tế lên 

đến 51% tổng giá trị xuất khẩu của các nước SIDS
30

 (xem Hình 10).  Do các nước SIDS 

có mức độ rủi ro thảm hoạ cao và nền kinh tế địa phương lệ thuộc nhiều vào ngành du 

lịch, nên chiều hướng phát triển này đang trở thành một rủi ro kinh tế đối với các nước 

SIDS. 

 

Chia sẻ rủi ro từ đầu tƣ vào ngành du lịch với những ngƣời đƣợc thụ hƣởng ít nhất 

từ doanh thu của ngành du lịch 

 

Vì phát triển du lịch thu hút các khoản đầu tư kinh doanh khác, tạo ra việc làm, từ đó dẫn 

đến việc xây dựng nhà ở mới và hạ tầng đường xá, nên khó xác định một cách rõ ràng ai 

là người phải gánh chịu rủi ro. Ví dụ, sau những trận lũ lụt 2009 ở Na-đi của nước Phi-

Gi, 46 doanh nghiệp nhỏ (chiếm 1/5 tổng số doanh nghiệp được đăng ký với Phòng 

Thương mại) phải đóng cửa do thiệt hại lũ lụt gây ra cho các toà nhà và do kho tàng bị 

tàn phá, chỉ một số rất ít những doanh nghiệp này cuối cùng có khả năng hoạt động trở 

lại.
31
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Hình 10: Đóng góp của ngành du lịch vào xuất khẩu hàng hoá và dịch vụ ở các 

nƣớc SIDS, trung bình hàng năng từ 2006 đến 2010 (tình theo phần trăm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

(Nguồn: UNISDR, dựa theo số liệu của UNCTAD, 2011
32

 ) 

 

Rất khó để giảm khuyến khích đầu tƣ kinh doanh ở các bãi biển dễ bị hiểm hoạ 

 

Năm 2004, cơn bão Ivan đã gây ra thiệt hại trực tiếp ước tính lên đến 900 triệu USD ở 

Gờ-rê-na-đa, nhiều gấp 2 lần GDP của nước này. Ngành du lịch của Gờ-rê-na-đa bị thiệt 

hại đặc biệt nghiêm trọng. 70% hạ tầng của quốc đảo này bị hư hại và nhu cầu về các 

dịch vụ của ngành du lịch giảm sút trong mấy năm liền.
33

 Tuy nhiên, ở các nước SIDS, 

do các bãi biển và địa điểm ven biển là những nơi mang lại nhiều lợi nhuận kinh doanh 

nên đầu tư tiếp tục đổ vào các khu vực rất hay bị hiểm hoạ này. Khả năng thu lợi nhuận 

cao và thu hồi vốn trong thời gian ngắn có thể làm cho các nhà đầu tư coi nhẹ rủi ro của 

các thảm hoạ quy mô lớn mà thường rất lâu mới xảy ra một lần. Đối với chính phủ các 

nước SIDS, du lịch là một trong số ít ngành ở đó họ có khả năng cạnh tranh.  

 

Giảm nhẹ rủi ro ở ngành du lịch: thắng lợi cho cả ba bên - nhà đầu tƣ, chính phủ và 

cộng đồng 

 

Có những dấu hiệu cho thấy rằng, quản lý rủi ro thảm hoạ ở ngành du lịch một cách minh 

bạch, bởi cả các doanh nghiệp đầu tư và các nước SIDS nỗ lực thu hút đầu tư, có thể tăng 

cường khả năng cạnh tranh của họ. Các chương trình cấp chứng chỉ và các hệ thống xếp 

hạng tự nguyện đang trở thành những công cụ thông dụng. Những công cụ này ngày càng 

nhận được sự đồng thuận của các khách hàng và sự hỗ trợ của các chính phủ đang tìm 

cách khuyến khích vai trò của các doanh nghiệp tư nhân trong quản lý rủi ro thảm hoạ. 
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KHÔNG CÓ BỮA ĂN NÀO LÀ KHÔNG PHẢI TRẢ TIỀN: KINH DOANH 

NÔNG NGHIỆP VÀ RỦI RO ĐỐI VỚI AN NINH LƢƠNG THỰC 

 

 

Chia sẻ rủi ro gắn liền với đầu tƣ kinh doanh nông nghiệp với tất cả những ngƣời 

mua lƣơng thực 

 

An ninh lương thực phụ thuộc nhiều hơn vào việc các hộ gia đình có thể mua được bao 

nhiêu lương thực chứ không phải vào việc họ có thể trồng được bao nhiêu lương thực. 

Chỉ số Giá lương thực của Tổ chức Nông – lương Liên Hợp Quốc (FAO) đã tăng lên gấp 

2 lần kể từ năm 2000, bị thúc đẩy bởi các yếu tố trong đó có tăng trưởng dân số, đô thị 

hoá, cách thức tiêu dùng lương thực thay đổi, giá dầu thô gia tăng, sử dụng hàng hoá 

nông nghiệp cho việc xản xuất chất đốt sinh học, và dự trữ toàn cầu giảm sút.
34

 Thảm hoạ 

ở ngành nông nghiệp, gắn liền với hạn hán, lũ lụt và biến đổi khí hậu, không chỉ gây ra 

thiệt hại cho các doanh nghiệp kinh doanh nông nghiệp, lớn cũng như nhỏ. Thảm hoạ xảy 

ra ở những khu vực ở đó sản xuất tập trung còn làm cho sản xuất giảm sút mà, nếu bị chi 

phối bởi thị trường hàng hoá, có thể đẩy giá lương thực lên cao. Đến lượt mình, giá lương 

thực tăng cao sẽ ảnh hưởng đến tình hình an ninh lương thực của các hộ gia đình có mức 

thu nhập thấp ở nông thôn cũng như ở thành thị. 

 

Hình 11: Ảnh hƣờng nhiều mặt của rủi ro thảm hoạ đối với ngành nông nghiệp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Nguồn: UNISDR, dựa theo Fava Neves và Alves Pinto, 2012 

35
) 

Rủi ro an ninh lƣơng thực sẽ tăng lên nếu hiểm hoạ không đƣợc nhận diện, ƣớc tính 

và xem xét  
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Được khuyến khích bởi giá lương thực gia tăng, các doanh nghiệp kinh doanh nông 

nghiệp lớn đang mua đất trồng trọt màu mỡ và đầu tư vào sản xuất nông nghiệp thương 

mại định hướng xuất khẩu, đặc biệt ở vùng cận Xa-ha-ra của châu Phi. Trên toàn cầu, 

13trong số 20 nước là mục tiêu đầu tư quốc tế cho việc mua đất nông nghiệp là các nước 

châu Phi.
36

 Ví dụ, người ta đã khẳng định rằng có các vụ mua bán lên đến hơn 2 triệu 

héc-ta đất ở Ma-đa-gát-xca và hơn 1 triệu héc-ta ở Ê-ti-ô-pi.
37

 Hầu hết các nước này đều 

có tỷ trọng nông nghiệp cao trong tổng GDP, tình hình an ninh lương thực rất bấp bênh 

và ước tính về rủi ro hạn hán nông nghiệp chỉ mang tính sơ bộ. Trong bối cảnh thị trường 

lương thực toàn cầu ngày càng khó khăn, việc mở rộng đầu tư kinh doanh nông nghiệp 

sang các khu vực có mức độ cao và ít hiểu biết về hạn hán và các hiểm hoạ khác đối với 

ngành nông nghiệp sẽ tạo ra nguy cơ đẩy giá lương thực lên rất cao trong tương lai. Điều 

đó sẽ đặt ra mối đe doạ đối với tình hình an ninh lương thực của các hộ gia đình có mức 

thu nhập thấp ở nông thôn và thành thị lớn hơn là chính nạn hạn hán.  

 

Quan hệ đối tác mới có thể tăng cƣờng khả năng phục hồi và thích ứng của các tiểu 

nông 

 

Nâng cao chất lượng mô hình hoá hạn hán và các hiểm hoạ khác đối với ngành nông 

nghiệp, cùng với việc rút gọn các kịch bản biến đổi khí hậu, đang bắt đầu cung cấp bằng 

chứng cho các khoản đầu tư trên cơ sở thông tin đầy đủ và các chính sách công có hiệu 

quả và thiết thực hơn. Chỉ nâng cao năng suất và khả năng phục hồi và thích ứng của 

ngành nông nghiệp không thôi là chưa đủ để khắc phục tình trạng mất an ninh lương 

thực. Tuy nhiên, bằng cách tăng sản lượng và giá trị nông phẩm, các tiểu nông có thể bán 

và giảm nhẹ rủi ro mất mùa giúp thu nhập của họ  gia tăng, cho phép họ mua nhiều lương 

thực hơn và tăng nguồn dự trữ cho những thời kỳ giáp hạt.  

 

 

TỪ QUẢN LÝ THẢM HOẠ ĐẾN QUẢN LÝ RỦI RO 

 

 

Rủi ro thảm hoạ chƣa đƣợc lồng ghép vào công tác quản lý rủi ro nói chung 

 

Trong những năm vừa qua, các doanh nghiệp lớn trên toàn cầu ngày càng nhạy cảm hơn 

với các loại rủi ro khác nhau có thể gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của họ. Tuy 

nhiên, quản lý rủi ro chỉ tập trung vào những rủi ro về tài chính, kinh tế, thị trường và 

pháp lý. Mặc dù các cuộc điều tra kinh doanh cho thấy đòi hỏi ngày càng bức thiết về 

việc quản lý rủi ro nhưng người ta rất hiếm khi tính đến các rủi ro thảm hoạ. Tập quán 

này cũng được phản ánh trong giáo trình của nhiều trường học kinh doanh. 
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Hình 12: Tỷ lệ các công ty có kế hoạch bảo đảm tính liên tục trong kinh doanh hay 

chƣơng trình quản lý khủng hoảng (tính theo quy mô công ty) ở 6 thành phố thuộc 

châu Mỹ  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

(Nguồn: Sarmiento và Hoberman, 2012
38

) 

 

Chuyển hƣớng từ lập kế hoạch bảo đảm tính liên tục trong kinh doanh sang quản lý 

rủi ro thảm hoạ vẫn còn ở thời kỳ sơ khai  

 

Ở hấu hết các doanh nghiệp lớn trên toàn cầu, quản lý rủi ro thảm hoạ vẫn tập trung vào 

việc lập kế hoạch bảo đảm tính liên tục trong kinh doanh. Họ chưa xem xét đầy đủ các rủi 

ro chung và chỉ một số ít công ty toàn cầu hợp tác tích cực với chính phủ trung ương và 

chính quyền địa phương của các nước ở đó họ đang hoạt động. Các doanh nghiệp vừa và 

nhỏ thường thiếu nhận thức về rủi ro hoặc thiếu năng lực trong quản lý rủi ro. Trong một 

cuộc điều tra các công ty với ít nhất 500 lao động ở 6 thành phố hay xảy ra thảm hoạ 

thuộc châu Mỹ, khoảng 45% có kế hoạch bảo đảm tính liên tục trong kinh doanh hoặc có 

chương trình quản lý khủng hoảng. Nhưng chỉ 14,2% các doanh nghiệp với ít hơn 100 

người lao động có các kế hoạch hay chương trình như vậy (xem Hình 12). 

 

Chính sách quản lý rủi ro thảm hoạ của các công ty đang thay đổi 

 

Hầu hết các doanh nghiệp đang tham gia một cách nào đó vào việc đánh giá và quản lý 

rủi ro cho các chuỗi cung ứng của mình. Nhiều doanh nghiệp quy mô lớn trên toàn cầu 

đang hướng tới việc thiết lập các tiêu chuẩn quản lý rủi ro mà các nhà cung ứng phải tuân 
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thủ. Ngoài ra, người ta đòi hỏi các doanh nghiệp nhỏ đồng thời là những nhà cung ứng 

quan trọng phải lập báo cáo đánh giá rủi ro. Tuy nhiên, những thay đổi này chỉ được phản 

ánh ở các chính sách quản lý rủi ro mới đây (từ 3 đến 4 năm gần đây). Rất ít công ty kết 

hợp thành công việc tăng cường thông tin về những đổ vỡ tiềm ẩn và tác động tài chính 

của những chúng với các mô phỏng về thảm hoạ để hiểu tốt hơn những yếu tố gây ra rủi 

ro và sự tập trung rủi ro về mặt địa lý, làm cơ sở cho việc quản lý chuỗi cung ứng của 

mình.  

 

 

ĐẦU TƢ MÙ VỀ RỦI RO 

 

 

Thế chấp và trái phiếu cho các doanh nghiệp đƣợc mua bán nhƣng ít xem xét rủi ro 

thảm hoạ 

 

Các nhà đầu tư thể chế quản lý một nguồn tài sản có giá trị hơn 80 nghìn tỷ USD trên 

toàn cầu.
39

 Các nhà quản lý quỹ tài sản (xem Hình 13) rất hiếm khi tính đến rủi ro thảm 

hoạ khi họ tiến hành đầu tư. Khoảng cách ngày càng tăng giữa các nhà quản lý này và 

những người thụ hưởng có nghĩa rằng, những người thụ hưởng ngày càng bị tách biệt với 

việc các danh mục đầu tư của họ được quản lý như thế nào, trong đó có câu hỏi bao nhiêu 

vốn đầu tư có thể phải hứng chịu rủi ro thảm hoạ. Và, bởi vì thị trường tài chính đã trở 

nên ngày càng xa rời nền kinh tế thực nên nó tạo thêm sự gián đoạn giữa các nhà quản lý 

tài sản và việc sử dụng số tiền được đầu tư như thế nào. Hơn nữa, rủi ro thảm hoạ còn bị 

che khuất bởi sự tinh vi, phức tạp và không rõ ràng ngày càng tăng của các công cụ tài 

chính.  

 

Hình 13: Chuỗi giá trị đầu tƣ thể chế  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

(Nguồn: UNISDR, dựa theo Clements-Hunt, 2012
40
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Các dự báo và thông báo về tình hình quốc gia không khuyến khích đầu tƣ nhạy 

cảm với rủi ro thảm hoạ 

 

Các cuộc điều tra kinh doanh, các dự báo kinh tế và các thông báo về tình hình quốc gia 

để hướng dẫn các nhà đầu tư và các đợt xếp hạng tín dụng thường chỉ dựa vào những 

thông tin về chất lượng và sự sẵn có của nguồn lao động, khả năng tiếp cận thị trường, sự 

ổn định về chính trị và kinh tế và các biện pháp khuyến khích như giảm thuế. Nhìn 

chung, thông tin về rủi ro thảm hoạ không được đưa vào các tài liệu này, thậm chí không 

được đưa vào các bản thông báo tình hình các nước có mức rủi ro cao. Ví dụ, báo cáo của 

Đơn vị tình báo kinh tế năm 2012 về tình hình In-đô-nê-xi-a  hoàn toàn không đả động 

đến vấn đề rủi ro thảm hoạ.
41

 Người ta cũng không hiểu biết gì về tác động của thảm hoạ 

đối với chính sách tài khoá, hạ tầng cơ sở và các tiện ích cũng như môi trường kinh 

doanh nói chung của một đất nước. Điều đó ẩn chứa những hậu quả nghiêm trọng đối với 

việc đưa ra các quyết định kinh doanh.  

 

Những ngƣời làm nhiệm vụ điều tiết và các nhà đầu tƣ đòi hỏi một sự minh bạch 

lớn hơn trong việc công bố các rủi ro 

 

Những nỗ lực gần đây của các nhóm đầu tư quan tâm tới biến đổi khí hậu đã thu được 

những kết quả bước đầu. Hiện nay khoảng 10% các nhà quản lý quỹ tài sản toàn cầu đã 

lồng ghép các vấn đề về môi trường, xã hội và quản trị quốc gia vào quá trình đầu tư của 

mình.
42

 Những người làm nhiệm vụ điều tiết cũng đòi hỏi các doanh nghiệp phải công bố 

các rủi ro còn được che đậy. Một số nhà đầu tư thể chế có quy mô lớn cũng bắt đầu thay 

đổi phương pháp tiếp cận đầu tư. Những giá trị đang thay đổi này là chỉ dẫn cho những 

người làm nhiệm vụ điều tiết quan tâm đến việc giảm nhẹ rủi ro một cách có hệ thống và 

cho những nhà đầu tư muốn bảo vệ các khoản đầu tư của mình và tránh tạo ra những rủi 

ro chung. Mối đe doạ về việc giá cổ phiếu suy giảm và việc xếp hạng tiêu cực đối với các 

doanh nghiệp không quản lý hoặc không tiết lộ rủi ro thảm hoạ của mình, cùng với thời 

gian, sẽ trở thành một sự kích thích mạnh mẽ mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp và 

chính phủ, khiến họ quản lý rủi ro có hiệu quả hơn. 

 

 

TÌM KIẾM NGUỒN ĐẦU TƢ: CẦN XEM LẠI VẤN ĐỀ BẢO HIỂM 

 

 

Việc định giá và sự sẵn có dịch vụ bảo hiểm có ảnh hƣởng lớn đến đầu tƣ kinh 

doanh 

 

Nếu các tài sản như nhà máy và các tiện ích khác không được bảo hiểm thì các doanh 

nghiệp không thể vay tiền và không tiếp cận được các hình thức tài chính khác. Phí bảo 

hiểm đắt đỏ có thể làm cho việc đầu tư trở nên kém hấp dẫn, do đó đẩy các doanh nghiệp 

đi tìm kiếm cơ hội ở nơi khác. Ngược lại, phí bảo hiểm quá thấp có thể khuyến khích các 
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doanh nghiệp xem nhẹ rủi ro và đầu tư vào các khu vực dễ bị thảm hoạ, tích tụ rủi ro 

thảm hoạ cho chính mình và tạo ra những rủi ro và chi phí chung lớn hơn.  

 

Hình 14: Tăng trƣởng trái phiều thảm hoạ và thị trƣờng thế chấp gắn với bảo hiểm, 

1996-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Nguồn: UNISDR, dựa theo Danh bạ trái phiếu thảm hoạ và giao dịch thế chấp gắn với bảo 

hiểm
43

) 

 

Bảo hiểm không thể thay thế các quyết định đầu tƣ đúng đắn, nhạy cảm với rủi ro  

 

Bảo hiểm thường không hoàn toàn bảo đảm tính liên tục trong kinh doanh, cũng không 

bảo vệ các doanh nghiệp khỏi những tác động rộng lớn hơn của thảm hoạ. Bảo hiểm có 

thể cung cấp sự bảo vệ để tài sản không mất mát, thậm chí để chuỗi cung ứng không bị 

gián đoạn, nhưng không thể bù đắp được những ảnh hưởng rộng lớn hơn như tinh thần 

làm việc uể oải của người lao động, tình trạng vắng mặt gia tăng, căng thẳng hay bất ổn 

tâm lý, năng suất lao động thấp, sự giảm sút nhu cầu và thiện chí của khách hàng và các 

tác động khác.  

 

Bảo hiểm có hiệu quả nhất ở các nƣớc đã xây dựng văn hoá quản lý rủi ro 

 

Ở những nền kinh tế tăng trưởng nhanh chóng, đặc biệt ở châu Á, diện bảo hiểm đang 

tăng nhanh hơn tốc độ giảm rủi ro thảm hoạ. Tình hình này làm cho ngành công nghiệp 

bảo hiểm phải đối mặt với những tổn thất ngày càng lớn và càng nhiều, ngay cả nếu 

những rủi ro hiện tại được mô hình hoá một cách chính xác. Ở các nước này, việc định 

giá bảo hiểm thấp là nhằm mục đích tăng khả năng thâm nhập thị trường và thu hút đầu 
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tư có thể không khuyến khích đầu tư nhạy cảm với rủi ro. Nó có thể tạo ra những rủi ro 

về tài khoá khi phí bảo hiểm không dựa trên cơ sở rủi ro và khi có sự tham gia của các 

thể chế khu vực công với kinh nghiệm hạn chế về thị trường bảo hiểm. 

 

Phí bảo hiểm thƣờng thất bại trƣớc rủi ro giá cả thực tế 

 

Bảo hiểm phải là một biện pháp khuyến thích mạnh mẽ việc giảm nhẹ rủi ro thảm hoạ 

nếu phí bảo hiểm là giá trị kinh tế thực của rủi ro. Tuy nhiên, mặc dù rủi ro ở các thị 

trưởng phát triển, như châu Âu, Nhật Bản và Hoa Kỳ, được mô hình hoá một cách chính 

xác, các thị trường bảo hiểm mới và đang lên chưa làm được như vậy. Tương tự, khi bảo 

hiểm được chính phủ trợ giá để tăng tỷ lệ thâm nhập thị trưởng, phí bảo hiểm có thể bị 

định giá thấp. Hơn nữa, nếu chính phủ là người bảo hiểm cứu cánh, điều đó trên thực tế 

có thể là yếu tố khuyến khích sai lệch việc đầu tư vào các khu vực hay bị hiểm hoạ. Tuy 

nhiên, hầu hết các thảm hoạ xảy ra gần đây, như trận động đất ở Christchurch (Niu Di-

lan) và trận lụt ở Thái Lan, đã buộc thị trưởng bảo hiểm phải xem xét lại việc làm thế nào 

để định giá rủi ro thảm hoạ và dẫn đến thực tế là bảo hiểm đang được định giá lại và dịch 

vụ bảo hiểm trở nên hạn hẹp hơn.
44

 

 

Thế chấp gắn với bảo hiểm làm tăng thêm sự lựa chọn, nhƣng có thể dẫn đến việc 

định giá rủi ro không thực tế 

 

Thị trưởng tài chính đang làm tăng nguồn cung vốn cho ngành bảo hiểm thông qua thế 

chấp gắn liền với bảo hiểm và các sản phẩm tài chính tương tự. Điều này làm tăng sự 

cạnh tranh và khả năng lựa chọn các sản phẩm bảo hiểm hiện có để quản lý rủi ro thảm 

hoạ (xem Hình 14). Tuy nhiên, những lợi thế này có thể bị huỷ hoại nếu những người 

quản lý tài sản và những người bảo hiểm trái phiếu thảm hoạ chủ trương thu lợi ngắn hạn 

từ giá trái phiếu, thay cho việc đánh giá mức độ rủi ro sát với thực tế.  

 

 

QUẢN TRỊ RỦI RO: ĐI TÌM HÌNH MẪU CÒN THIẾU VẮNG 

 

 

Cách thức quản trị rủi ro đã thay đổi rất nhiều 

 

Từ những năm 1990 đến nay, ngày càng có nhiều nước tiến hành cải cách luật pháp, 

chính sách và khuôn khổ thể chế của mình phục vụ quản lý rủi ro thảm hoạ. Các uỷ ban 

đa ngành đang làm nhiệm vụ điều phối và xây dựng ý tưởng giữa các bộ và cơ quan khác 

nhau, trách nhiệm được phân cấp xuống chính quyền địa phương và các dòng ngân sách 

riêng được lập ra cho các hoạt động giảm nhẹ rủi ro. Đến tháng 12 năm 2012, 85 nước đã 

thành lập các cơ chế đa ngành cho công tác quản lý rủi ro thảm hoạ và 121 nước đã ban 

hành pháp luật làm cơ sở cho việc xây dựng các khuôn khổ chính sách và luật pháp cho 

công tác giảm nhẹ rủi ro thảm hoạ. 
45

 Nhưng, điều đáng chú ý là, những hệ thống luật 

pháp và thể chế này vẫn tập trung vào chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó với thảm hoạ. 
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Các hệ thống luật pháp và thể chế nhìn chung vẫn chƣa trực tiếp xử lý các nguyên 

nhân rủi ro 

 

Như được phản ánh tại lĩnh vực ưu tiên số 4 của Khung hành động Hy-ô-gô (HFA), các 

nước rất ít thành công trong việc thực hiện mục tiêu đầu tư nhạy cảm với rủi ro qua ba 

chu kỳ báo cáo về HFA từ năm 2007 (xem Hình 15). Ví dụ, chưa đến một nửa các nước 

khẳng định đã ban hành các cơ chế điều tiết đơn giản cho việc cung cấp nhà ở và đất an 

toàn cho các cộng đồng có mức thu nhập thấp, cho việc quy hoạch đất đai nhạy cảm với 

rủi ro và phát triển bất động sản tư nhân hay cho sở hữu đất đai. Trong nhiều trường hợp, 

luật pháp và chính sách đã được ban hành. Tuy nhiên, vẫn còn một khoảng cách lớn giữa 

xây dựng chính sách và khuôn khổ thể chế với việc thực hiện những chính sách và khuôn 

khổ thể chế đó trên thực tế.  

 

Hình 15: Tiến độ thực hiện 5 lĩnh vực ƣu tiên của Khung hành động Hy-ô-gô, 2007–

2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Nguồn: UNISDR, dựa theo số liệu theo dõi HFA
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Thiếu sự phối hợp giữa chính sách tăng trƣởng kinh tế và quản lý rủi ro thảm hoạ 

 

Nền kinh tế toàn cầu ngày càng có sự cạnh tranh về mặt địa lý giữa các nước và các thành 

phố nhằm thu hút đầu tư, trên cơ sở những lợi thế so sánh thực tế hay cảm nhận. Bằng 

cách quảng bá lợi thế so sánh về chi phí lao động, khả năng tiếp cận thị trường xuất khẩu 

và mức thuế thấp, trên thực tế chính phủ nhiều nước có thể khuyến khích đầu tư vào các 

khu vực có rủi ro cao. Tuy nhiên, có rất ít bằng chứng cho thấy sự tham gia của các ban 
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quản lý đầu tư, bộ thương mại và các nhà đầu tư tư nhân vào các khung quản trị rủi ro 

thảm hoạ. 

 

Rất ít nƣớc có khả năng lƣợng hoá đầu tƣ cho giảm nhẹ rủi ro thảm hoạ 

 

Nếu các nước muốn đánh giá sát thực tế những đánh đổi giữa giảm nhẹ rủi ro thảm hoạ 

và chính sách thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, họ cần tìm ra một lý do có sức thuyết 

phục về mặt kinh tế và chính trị để làm việc đó. Mặc dù có thể xác định được các khoản 

chi tiêu do cơ quan quản lý rủi ro thảm hoạ quốc gia quản lý, nhưng sẽ rất phức tạp trong 

việc xác định các khoản chi tiêu của các đơn vị khác trong một chính phủ, ví dụ của các 

ngành, bởi chi tiêu ít khi được mã hoá là cho giảm nhẹ rủi ro thảm hoạ. Tình trạng này 

làm cho chính phủ không thể ước tính những chi phí phát sinh và lợi ích thu được từ 

những sáng kiến như vậy. 

 

Tổng chi tiêu cho giảm nhẹ rủi ro thảm hoạ dƣờng nhƣ đang tăng lên 

 

Từ việc rà soát các khoản ngân sách được phân bổ cũng như từ cơ sở dữ liệu theo dõi 

HFA đã xuất hiện những bằng chứng cho thấy một số nước đang tăng các khoản phân bổ 

ngân sách cho giảm nhẹ rủi ro thảm hoạ. Điều này xảy ra mặc dù đã có những thông điệp 

thống nhất trong thời gian dài về sự hạn chế của các nguồn lực cần thiết để thực hiện 

những khoản đầu tư theo yêu cầu. Đồng thời, phân bổ ngân sách vẫn hướng về mục tiêu 

khắc phục hậu quả thảm hoạ và tăng cường khả năng phục hồi và thích ứng về mặt tài 

chính bằng cách lập các quỹ và dòng ngân sách dành riêng cho quá trình phục hồi sau 

thảm hoạ hay khi phải đương đầu với những thảm hoạ sắp xảy ra.  

 

 

DỰ BÁO RỦI RO 

 

 

Có rất ít tiến triển trong việc thực hiện các chiến lƣợc quản lý rủi ro tiềm năng 

 

Giảm nhẹ rủi ro thảm họa tần suất lớn nhưng mức thiệt hại từ thấp đến trung bình sẽ có 

hiệu quả hơn là dựa vào chiến lược tài trợ rủi ro (xem Hình 16). Và, quản lý rủi ro tiềm 

năng bao gồm việc lồng ghép giảm nhẹ rủi ro vào công tác lập kế hoạch đầu tư sẽ hiệu 

quả hơn việc khắc phục rủi ro một khi đã thực hiện đầu tư. Nếu không quản lý rủi ro tiềm 

năng, các nước sẽ mất khả năng cạnh tranh và khả năng bảo đảm hạ tầng cơ sở mà hoạt 

động kinh doanh cần có để có thể cạnh tranh. Tuy nhiên, tiến bộ theo hướng này vẫn ở 

bước sơ khai. Ở đâu có sức ép chính trị theo hướng đầu tư vào một số ngành công nghiệp 

hay một số vùng nhất định của đất nước thì những đòi hỏi này có thể lấn át mọi rủi ro và 

mọi phân tích dự án được thúc đẩy bởi các đơn vị chuyên trách của bộ tài chính.  
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Hình 16: Hiệu quả của các công cụ quản lý rủi ro và xác suất xảy ra  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

(Nguồn: Mechler et al., 2012
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Quy hoạch sử dụng đất đã không khuyến khích quản lý rủi ro thảm hoạ 

 

Quy hoạch sử dụng đất đai là một lĩnh vực khác với nhiều thách thức chưa được giải 

quyết. Có rất ít hệ thống quản lý rủi ro thảm hoạ có khả năng khai thác quy hoạch sử 

dụng và quản lý đất đai và gây ảnh hưởng đến các chính sách một cách có hiệu quả. Thay 

vào đó, các định chế công và tư khác nhau đã làm biến đổi bức tranh chung của các vùng 

trong thành phố; các định chế này đã thúc đẩy các chương trình nghị sự khác nhau và 

hoạt động bên ngoài một khung quản lý rủi ro chung và chặt chẽ.  

 

Đã có động lực đáng kể trong việc xây dựng cáccơ chế tài trợ rủi ro thảm hoạ 

 

Đối với các rủi ro tần suất thấp với mức thiệt hại từ trung bình đến cực lớn, tài trợ rủi ro 

có vai trò thiết yếu để bảo đảm sự ổn định kinh tế vĩ mô và tạo điều kiện cho công cuộc 

phục hồi và tái thiết. Gần đây người ta đã thu được khá nhiều kinh nghiệm về tài trợ rủi 

ro. Tuy nhiên, mặc dù tài trợ rủi ro là một hợp phần quan trọng của chiến lược quản lý rủi 

ro thảm hoạ toàn diện, để có thể thành công thì chiến lược này còn phụ thuộc vào những 

nỗ lực bổ sung để có thể giảm nhẹ rủi ro. 

 

Vai trò của doanh nghiệp ngày càng quan trọng hơn 

 

Thiệt hại cực lớn: Không bảo vệ chống rủi to tồn lại vì giảm nhẹ 
hay chuyển rủi ro là không hiệu quả 

Thiệt hại trung bình đến cực lớn: 
Tài trợ rủi ro có hiệu quả hơn 

Thiệt hại từ thấp đến trung bình: 
Giảm nhẹ rủi ro có hiệu quả hơn 

500 năm 

100 năm 

50 năm 
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Chính quyền các địa phương và đặc biệt là các thành phố lớn có thể tìm được những đồng 

minh mạnh trong các doanh nghiệp với lượng tài sản cố định lớn, như các công ty bất 

động sản, các ngân hàng đầu tư, các kho tàng lớn và các công ty quản lý tài sản, để có thể 

quản lý rủi ro thảm hoạ có hiệu quả hơn. Các cộng đồng lợi ích đang được các doanh 

nghiệp và chính quyền địa phương thành lập, có thể có vai trò quan trọng trong quản lý 

rủi ro thảm hoạ. Tuy nhiên, hiện nay sự tham gia của các doanh nghiệp trong các khung 

quản trị rủi ro thảm hoạ còn rất hạn chế. Chỉ có 28 nước báo cáo rằng các tổ chức tư nhân 

có đại diện tại các diễn đàn quốc gia về giảm rủi ro thảm họa.  

 

 

TỪ RỦI RO CHUNG ĐẾN GIÁ TRỊ CHUNG 

 

 

Các doanh nghiệp đang chuyển dần sang việc nhận diện, phân tích và quản lý rủi ro 

thảm hoạ 

 

Cùng với việc nâng cao nhận thức về rủi ro thảm hoạ, ngày càng có nhiều doanh nghiệp 

mở rộng chiến lược quản lý rủi ro hiện nay của mình để bao hàm cả rủi ro thảm hoạ và 

chuyển hướng dần từ việc chỉ tập trung đơn thuần vào lập kế hoạch bảo đảm tính liên tục 

trong kinh doanh. Đang có những đầu tư vào việc phát triển các ứng dụng và nền tảng 

mới để hình dung và quản lý các rủi ro thảm hoạ mà các doanh nghiệp phải đương đầu. 

Với việc đưa các ứng dụng và nền tảng này vào thị trường, các nhà quản lý rủi ro cho 

doanh nghiệp sẽ được tiếp cận với các công cụ cho phép họ lồng ghép rủi ro thảm hoạ 

vào những nỗ lực quản lý rủi ro chung. Do đó, quản lý rủi ro chuỗi cung ứng có thể trở 

thành một công cụ qua đó các doanh nghiệp lớn có năng lực cần thiết có thể tăng cường 

công tác quản lý rủi ro thảm hoạ ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ còn thiếu năng lực này. 

 

Phân tích rộng hơn giúp chúng ta đƣa ra những quyết định đầu tƣ đúng đắn 

 

Những nỗ lực mới đang khuyến khích sự tương tác và hội tụ giữa các mô hình rủi ro công 

và tư. Sự sẵn có ngày càng nhiều các phần mềm mã nguồn mở và khả năng tiếp cận công 

khai, thông tin về rủi ro sẽ tạo dễ dàng cho các cuộc tranh luận lành mạnh giữa các doanh 

nghiệp, chính phủ và công ty bảo hiểm về mức độ, hình thái, chiều hướng và định giá rủi 

ro. Bằng cách phân tích tính hiệu quả của các chiến lược quản lý rủi ro thảm hoạ khác 

nhau, các doanh nghiệp có thể quyết định về việc chấp nhận rủi ro thảm hoạ đến mức nào 

và đầu tư bao nhiêu vào việc giảm nhẹ hay chia sẻ rủi ro đó. Nói cách khác, các doanh 

nghiệp có thể xác định chấp nhận bao nhiều rủi ro là vừa đủ cho các mục tiêu và mục 

đích của mình.  
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Hình 17: Làm thế nào để tạo ra giá trị chung thông qua quản lý rủi ro thảm hoạ: 

Các yếu tố then chốt để thành công trong thu hút sự tham gia của khu vực công và 

tƣ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Nguồn: UNISDR) 

 

Các doanh nghiệp có thể thúc đẩy chính phủ tăng cƣờng đầu tƣ vào giảm nhẹ rủi ro 

 

Với việc các doanh nghiệp bắt đầu rà soát mức độ rủi ro được “nội hoá” ở các thành phố 

và các nước trước khi đưa ra quyết định đầu tư, điều này sẽ làm thay đổi hành vi đầu tư 

của họ theo thời gian. Các nước có mức rủi ro thấp hơn hoặc có thể chứng minh rằng rủi 

ro thảm hoạ của họ được quản lý có hiệu quả sẽ có lợi thế so sánh trong việc thu hút đầu 

tư. Từ góc độ này, tiếp tục thu hút đầu tư có thể trở thành một trong những động lực hàng 

đầu thúc đẩy quản lý rủi ro thảm hoạ ở cấp độ quốc gia và địa phương. Đầu tư kinh doanh 

nhạy cảm với rủi ro cũng sẽ tạo ra nhu cầu phân tích và dự báo có đưa vào, chứ không bỏ 

qua, rủi ro thảm hoạ, do đó càng khuyến khích các nước đầu tư vào quản lý rủi ro thảm 

hoạ. Đồng thời, các doanh nghiệp có lợi ích thiết thân trong việc quản lý rủi ro thảm hoạ 

có hiệu quả ở các khu vực của thành phố nơi họ có cơ sở. Và để quản lý những rủi ro này, 

chính quyền trung ương và đặc biệt là chính quyền các thành phố và các địa phương cần 

sự tham gia của các doanh nghiệp. 

 

  



36 
 

Động lực mạnh mẽ khiến các doanh nghiệp phải nhận diện, ƣớc tính và công bố rủi 

ro 

 

Hiện nay, việc các doanh nghiệp báo cáo về rủi ro thảm hoạ vẫn chưa được kiểm soát, 

nhưng sẽ trở nên ngày càng quan trọng trong tương lai. Nếu rủi ro thảm hoạ được nhận 

diện và báo cáo đầy đủ, các nhà đầu tư sẽ lồng ghép những rủi ro này vào các quyết định 

của mình, giúp tránh các hoạt động kinh doanh có mức rủi ro quá cao và không được 

quản lý. Nâng cao chất lượng báo cáo về rủi ro cũng nên được phản ánh trong các báo 

cáo phân tích và các đợt xếp hạng tín dụng, do đó càng khuyến khích các doanh nghiệp 

đầu tư vào quản lý rủi ro thảm hoạ có hiệu quả. Các khái niệm khác, như “sở hữu phổ 

cập”, cũng có tiềm năng khuyến khích các nhà đầu tư thể chế lớn (như các quỹ hưu trí và 

quỹ tài sản tự quản) thực hiện đầu tư nhạy cảm với rủi ro.  

 

Doanh nghiệp coi quản lý rủi ro thảm hoạ là một cơ hội và lĩnh vực để phát triển 

 

Quy mô thị trường giảm nhẹ rủi ro thảm hoạ có tiềm năng rất lớn. Ví dụ, thực hiện khoản 

đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) nhạy cảm với rủi ro thảm hoạ trị giá 1,9 nghìn tỷ USD 

dự kiến cho năm 2014 sẽ là một cơ hội kinh doanh khổng lồ.
48

 Và FDI chỉ chiếm một tỷ 

lệ nhỏ của tổng vốn đầu tư trong nguồn vốn tạo ra, tự nhiên và vô hình. Một số lượng 

ngày càng tăng các sáng kiến kinh doanh đang bắt đầu lộ diện. Điều đó góp phần tạo ra 

giá trị chung từ việc quản lý nguồn vốn tự nhiên và môi trường một cách bền vững, từ 

giảm bớt mức tiêu thụ năng lượng, đầu tư vào năng lượng tái tạo đến thu hút sự tham gia 

và mang lại lợi ích cho các cộng đồng và hộ gia đình ở địa phương. Nhiều sáng kiến 

mang lại lợi ích song hành trong việc giảm nhẹ thảm hoạ, bởi chúng góp phần xử lý các 

nguyên nhân sâu xa gây nên rủi ro. Phát triển quản lý rủi ro thảm hoạ như một ngành 

kinh doanh sẽ được hỗ trợ bởi việc thông qua yêu cầu cấp chứng chỉ và những loại hình 

“phê chuẩn chính thức” tương tự, trong đó có việc xây dựng các tiêu chuẩn quốc tế như 

ISO cũng như các chương trình cấp chứng chỉ chuyên ngành tự nguyện khác.
49

  

 

Nếu nhận thức này không được lồng ghép vào các quyết định đầu tư kinh doanh thì khả 

năng thực hiện mục tiêu của Khung hành động Hy-ô-gô sẽ là rất xa vời. Tương lai của rủi 

ro thảm hoạ phụ thuộc vào mức độ các doanh nghiệp ủng hộ chủ trương giảm nhẹ rủi ro 

thảm hoạ.  

 

Trong quá trình chúng ta tiến dần đến năm 2015, các nỗ lực quốc tế cũng đang được tăng 

cường nhằm xây dựng một khung giảm nhẹ rủi ro thảm hoạ mới HFA2. Bảo đảm lồng 

ghép luận chứng cho việc giảm nhẹ rủi to thảm hoạ vào khung mới này sẽ là một sự 

khuyến thích hết sức to lớn cho các doanh nghiệp tham gia với tinh thần xây dựng, làm 

cơ sở bảo đảm sức bền, khả năng cạnh tranh và tính bền vững trong tương lai. 
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Các sản phẩm GAR13   
 

 

• GAR phiên bản bỏ túi cung cấp những bằng chứng và thông điệp chủ yếu của bản 

báo cáo, với hình thức ngắn gọn và dễ sử dụng. 

 

• Bản cáo cáo chính có các đường kết nối nội dung được tăng cường, cho phép truy 

cập các bản đồ, video, hình ảnh và báo cáo nghiên cứu điển hình bằng điện thoại thông 

minh và máy tính bảng.  

 

• Người sử dụng điện thoại thông minh và máy tính bảng cũng có thể đọc báo cáo bằng 

phần mềm ứng dụng GAR for Tangible Earth (GfT) mà không phải trả phí. GfT hay 

“gift” là một phần mềm ứng dụng độc lập có khả năng tương tác đầy đủ, có giao diện 

quả địa cầu 3D chứa đựng các bộ dữ liệu động về khoa học trái đất được tích luỹ nhiều 

thập kỷ qua, trong đó có các sự kiện thảm hoạ từ tất cả các báo cáo GAR. Những bộ dữ 

liệu này được minh hoạ với các kịch bản, bản đồ và hình ảnh có khả năng tương tác về 

rủi ro và có thể tìm kiếm theo thời gian (kể cả thời gian thật), địa điểm, nguyên nhân gây 

ra rủi ro, hiểm hoạ, tình huống thảm hoạ và theo các tiêu chí khác.  

 

• Cũng có thể truy cập báo cáo GAR13 dưới dạng web có khả năng tương tác đầy đủ, 

với các sản phẩm như:  

 

-  Báo cáo chính dưới dạng PDF bằng tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha và tiếng 

A-rập, và bản cáo chính có khả năng tương tác bằng tiếng Anh 

- Các báo cáo nền   

- Các báo cáo lâm thời quốc gia về tiến độ thực hiện Khung hành động Hy-ô-gô  

 

 Hãy truy cập các cơ sở dữ liệu về rủi ro và thiệt hại.   

 

 Có thể truy cập tất cả các sản phẩm của GAR13 qua trang thông tin điện tử  

www.preventionweb.net/gar/.  
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